
HỌC BẠ
TRUNG HỌC CƠ SỞ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

Họ và tên học sinh

LÝ NGỌC AN

SỐ: ............................../THCS





Ảnh 3x4 cm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC BẠ
TRUNG HỌC CƠ SỞ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên: LÝ NGỌC AN Giới tính: Nam
Ngày sinh: 11/10/2009

Nơi sinh: Tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Con liệt sĩ, con thương binh (bệnh binh, người được hưởng chế độ như thương binh, gia đình có công với cách
mạng):

Chỗ ở hiện tại: Khu Hoàng Xá - Thị trấn An Lão - Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Họ và tên cha: Lý Ngọc Hà Nghề nghiệp: Công nhân

Họ và tên mẹ: Trần Thị Thu Hiền Nghề nghiệp: Công nhân

Họ và tên người giám hộ: Nghề nghiệp:

An Lão, ngày 25 tháng 5 năm 2023
HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lê Thị Thúy

CBQL_3101480209

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

20... - 20...

20... - 20...

2022 - 2023 8C Trường THCS Lương Khánh Thiện - An Lão - Hải
Phòng

CBQL_3101480209

20... - 20...

20... - 20...

20... - 20...

Năm học Lớp Tên trường, huyện (quận, thị xã,
TP thuộc tỉnh), tỉnh (TP)

Xác nhận của
Hiệu trưởng 

(ký tên)





Họ và tên: Lý Ngọc An Lớp: 8C Năm học: 2022-2023

Toán 6.4 6.9 6.7

Vật lí 7.9 7.4 7.6

Hóa học 5.8 6.8 6.5

Sinh học 6.1 7.3 6.9

Ngữ văn 6.2 6.3 6.3

Lịch sử 8.0 7.4 7.6

Địa lí 6.9 7.3 7.2

Ngoại ngữ 1  
Tiếng Anh

7.2 7.0 7.1

GDCD 7.7 7.0 7.2

Công nghệ 7.0 7.3 7.2

Thể dục Đ Đ Đ

Âm nhạc Đ Đ Đ

Mỹ thuật Đ Đ Đ

Tự  
chọn

NN2  
..........

Tin học

Nghề PT 7.6 7.5 7.5

ĐTB các môn 7.0 7.1 7.1

Môn học

Điểm trung bình hoặc
xếp loại các môn

Điểm hoặc 
xếp loại 

sau KT lại 
(nếu có)

Giáo viên bộ môn ký xác nhận ĐTB môn học,
xếp loại, sửa chữa hoặc nhận xét 

(nếu có) 
(Ký và ghi rõ họ tên)HKỳ I HKỳ II CN

Đỗ Thị Huệ
GVBM_3101477438

Trịnh Thị Bích
GVBM_3102414808

Đỗ Thị Huệ
GVBM_3101477438

Nguyễn Thị Huệ
GVBM_3101479079

Phạm Thị Thủy
GVBM_3102414794

Nguyễn Thị Thiết
GVBM_3101474126

Phạm Thị Thủy
GVBM_3102414794

Nguyễn Văn Vinh
GVBM_3102844997

Lê Thị Thoa
GVBM_3102000325

Ngô Thị Hương Dịu
GVBM_3101479008

Trần Thị Nga
GVBM_3101479045

Tạ Văn Thiết
GVBM_3101475923

Vương Thị Minh Nguyệt
GVBM_3101473823

Đặng Ngọc Đường
GVBM_3102702856

Đỗ Thị Huệ
GVCN_3101477438

Trong bảng này có sửa chữa ở: ............ chỗ, thuộc các môn học: ............................................................................
...................................................................................................................................................................................

Xác nhận của giáo viên chủ nhiệm Xác nhận của Hiệu trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đỗ Thị Huệ

GVCN_3101477438

(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu)

Lê Thị Thúy

CBQL_3101480209



Trường: THCS Lương Khánh Thiện   Huyện An Lão   Thành phố Hải Phòng

Học kỳ I T K

KhôngHọc kỳ II T K

Cả năm T K

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tham gia nhiệt tình các hoạt động của trường lớp tổ chức,, sang kf 2 có tiến bộ song cần cố gắng hơn
nữa. Học lực khá.

Đồng ý với nhận xét của giáo viên chủ nhiệm lớp.

HỌC KỲ

Kết quả xếp loại TS buổi
nghỉ học
cả năm

Xếp loại sau KT lại
các môn học hoặc
rèn luyện thêm về

HK

- Được lên lớp thẳng:  
Được lên lớp 9.

- Được lên lớp sau KT lại môn học
hoặc rèn luyện thêm về HK:
...........................................................

- Không được lên lớp: ....................HK HL HK HL

- Có chứng chỉ Nghề phổ thông: .......................................... Loại: ...........................................................

- Được giải thưởng trong các kỳ thi cấp huyện trở lên: .......................................................................................

- Khen thưởng đặc biệt khác: Học sinh tiên tiến

GVCN_3101477438

Đỗ Thị Huệ

PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

An Lão, ngày 25 tháng 5 năm 2023
HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lê Thị Thúy

CBQL_3101480209




